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     Điện Biên, ngày    tháng 7 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cụ thể một số nội 

dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai 

nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý  trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

  

Kính gửi:  Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

           

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Thực hiện sự phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười một, HĐND 

tỉnh Khóa XV; Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành 

Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng, cơ sở cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý  trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, trên cơ sở Tờ trình số 2860 /TTr-UBND ngày 07 /7/2023 của UBND 

tỉnh, ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết 

quả thẩm tra như sau:  

1. Về hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

- Tài liệu trong hồ sơ: bảo đảm theo quy định tại khoản 2, Điều 124 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 20201) 

- Thời hạn gửi Hồ sơ: Ban nhận được Hồ sơ thẩm tra chính thức vào ngày 

07 tháng 7 năm 2023. Hồ sơ gửi trước 06 ngày khai mạc kỳ họp2.  

2. Sự cần thiết, phù hợp của dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý 

                                           
1 Tờ trình số 2860/TTr- UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Điện Biên về dự thảo Nghị 

quyết Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý  trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; dự thảo Nghị quyết; Báo cáo số 887/ BC- STP ngày 22 /6/ 2023 của Sở Tư pháp thẩm 

định dự thảo Nghị quyết; Báo cáo số 1601 /BC-SLĐTBXH ngày 22 / 6/2023 của Sở Lao động thương binh và xã 

hội báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo nghị quyết; 
2 Theo quy định tại khoản 2, Điều 124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020): Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải 

gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban HĐND được phân công thẩm tra. 
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của tỉnh Điện Biên được ban hành trên cơ sở  Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 

và Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008, Nghị định số 

135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ, Nghị định số 136/2016/NĐ-CP 

ngày 09/9/2016 của Chính phủ, Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của 

Chính phủ, Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện. Tuy nhiên, ngày 21/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2022. Theo đó, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, Nghị định số 136/2016/NĐ-

CP của Chính phủ hết hiệu lực.  

Mặt khác, ngày 05/10/2022 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 62/2022/TT-

BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước 

thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy thay thế thông tư số 117/2017/TT-BTC và thông tư 

số 124/2018/TT-BTC.Tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Thông tư số 

62/2022/TT-BTC có nhiều nội dung giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, như vậy nhiều nội dung của Nghị quyết số 

16/2019/NQ-HĐND không còn phù hợp. Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Điện Biên là rất cần thiết và 

đúng quy định. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy định cụ thể 

một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma 

tuý trên địa bàn tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND được quy định tại 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

khoản 8, điểm a, khoản 11 Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 6; khoản 4 Điều 7;  

khoản 3 Điều 8 Thông tư 62/2022/TT-BTC.  

3. Sự cần thiết, phù hợp của dự thảo Nghị quyết với tình hình thực tế của 

địa phương. 

Nội dung của dự thảo Nghị quyết phù hợp và đúng với quy định của Luật 

Phòng chống ma tuý, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; Thông tư 

62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính. Nội dung dự thảo Nghị 

quyết đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển 

kinh tế - xã Hội của tỉnh.  

 4. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 -  Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết về phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng; nội dung và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc; 

Nội dung, mức hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 
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túy; Hỗ trợ thường trực 24/24 giờ đối với viên chức, người lao động làm việc tại 

cơ sở điều trị cai nghiện ma túy; Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng; Hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, 

hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Người được 

giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma 

túy; và nguồn kinh phí thực hiện như  dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 

2860 /TTr-UBND ngày 07 /7/2023 của UBND tỉnh . 

 5. Hình thức, kỹ thuật trình bày dự thảo Nghị quyết 

- Dự thảo nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định của 

Luật ban hành Văn bản QPPL và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.  

- Phần căn cứ đề nghị bổ sung: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

- Điểm a, b khoản 1  Điều 5 đề nghị thực hiện dẫn chiếu nội dung quy 

định: a) Chi phí cai nghiện ma túy: theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Thông tư 

62/2022/TT-BTC; b) Chi thuốc chữa bệnh thông thường: theo quy định tại điểm 

b, khoản 3 Điều 5 Thông tư 62/2022/TT-BTC. 

- Nội dung quy định kèm theo dự thảo nghị quyết đề nghị chỉnh sửa đảm 

bảo theo mẫu số 17 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 

31/12/2020 của Chính phủ . 

 Trên đây là báo cáo Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định 

cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ 

sở cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý  trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuyển Ban Văn hoá - Xã hội nghiên cứu, tổng hợp 

trình HĐND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Uỷ viên Ban Pháp chế; 

-  ĐBQH tỉnh; ĐB HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  

 

Lò Thị Bích 
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